
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô A1, Khu XXTT Làng nghề Bát Tràng , Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

22/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GỐM SỨ CHIẾN ANH 

0109278003

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GỐM SỨ CHIẾN ANH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHIEN ANH CERAMICS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: CHIENANH CERAMICS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0243 8740376
Email: cacbattrang@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391(Chính)

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh (Không bao gồm 
hoạt động đấu giá, bán buôn dược phẩm, bán buôn vàng 
miếng)

4649

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (không bao gồm hoạt động 
đấu giá)

4610

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

12. Dịch vụ ăn uống khác 5629

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

14. Cơ sở lưu trú khác 5590

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
(trừ vận tải bằng xe buýt)

4932

21. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

22. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

23. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

25. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

26. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VŨ 
CHIẾN

Thôn 1, Làng cổ Bát 
Tràng, , Xã Bát 
Tràng, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.200.000.000 60,000 010786392

2 ĐẶNG THỊ 
TỐ ANH

Thôn 1, Làng cổ Bát 
Tràng,, Xã Bát Tràng, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 40,000 011720031

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       010786392
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 1, Làng cổ Bát Tràng, , Xã Bát Tràng, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Lô A1, Khu XXTT Làng nghề Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VŨ CHIẾN Nam

14/09/1963 Kinh Việt Nam

15/07/2009 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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